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TIẾT 17 : ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ I
I. Mục tiêu
1.  Năng lực
+ Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử.
+ Lập niên biểu những sự kiện lớn của lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay.
2. Phẩm chất 
 Giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, tự hào về lịch sử lâu đời của dân tộc ta,
 ý thức được vị trí của lao động và trách nhiệm lao động xây dựng quê hương đất nước.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Giáo án word và Powerpoint.
- Tranh ảnh, tư liệu về lịch sử thế giới sau năm 1945 đến nay.
2. Chuẩn bị của học sinh
- Đọc trước sách giáo khoa và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
- Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu về lịch sử thế giới sau năm 1945 đến nay. 
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được các nội dung cơ bản đã học từ đầu năm đến bây giờ. Đây là bài ôn tập những điều đã học chứ không phải giảng bài mới. Mục tiêu của bài này là giáo viên tổ chức và dẫn dắt học sinh nhớ lại, củng cố những nội dung đã học.
b) Tổ chức thực hiện:
Trên cơ sở đó GV dẫn dắt vào bài mới: Qua các bài 1 đến bài 12 các em đã học về các nước xã hội chủ nghĩa, tư bản chủ nghĩa, các nước Á, Phi, Mĩ La tinh cùng phong trào giải phóng dân tộc ở đây, tình hình trật tự thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai, cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật sau chiến tranh thế giới thứ hai.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1 : Những nội dung chính của lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay
a) Mục đích: Trình bày được những nội dung chính của lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay. Lập niên biểu những sự kiện lớn của lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay.
b) Tổ chức thực hiện :
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- HS đọc SGK mục 1.
- Chia lớp thành 6 nhóm thảo luận:
+ Nhóm 1: Sự ra đời và phát triển của hệ thống xã hội  chủ nghĩa sau năm 1945? Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu?
+ Nhóm 2: Phong trào đấu tranh GPDT ở châu Á, Phi, Mĩ latinh? Ý nghĩa lịch sử của phong trào GPDT ở châu Á, Phi và MLT sau CTTG thứ hai?
+ Nhóm 3: Tình hình kinh tế các nước tư bản sau CTTG thứ hai? Xu hướng phát triển của các nước tư bản chủ nghĩa sau năm 1945?
+ Nhóm 4: Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay diễn ra như thế nào?
+ Nhóm 5: Nêu những thành tựu chủ yếu của cuộc CM KH-KT lần thứ hai? Cuộc cách mạng này có ý nghĩa lich sử to lớn với nhân loại như thế nào?
+ Nhóm 6: Lập niên biểu những sự kiện lớn của lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay.
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV theo dõi, hỗ trợ các nhóm làm việc.
- Đại diện các nhóm trình bày, phản biện.
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả.
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.GV sử dụng bản đồ chính trị thế giới từ sau CTTG thứ hai đến năm 1989 (để HS biết rõ sự thay đổi của thế giới sau năm 1945)
GV nhấn mạnh: Sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu là sự sụp đổ của một mô hình xây dựng CNXH không phù hợp, chứ không phải là sự sụp đổ của một lý tưởng. CNXH vẫn là vẫn là cái đích mà loài người phải vươn tới... (kể tên các nước XHCN hiện nay)
Về cuộc cách mạng KH-KT: Liên hệ về nội dung cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay (Cách mạng công nghiệp 4.0)
	I.Những nội dung chính của lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay
- Chủ nghĩa xã hội trở thành một hệ thống thế giới. Là một lực lượng hùng mạnh, có ảnh hưởng to lớn đối với tiến trình phát triển của thế giới. Nhưng do phạm phải nhiều sai lầm, hệ thống xã hội chủ nghĩa đã tan rã vào những năm 1989 – 1991.
- Cao trào giải phóng dân tộc đã diễn ra mạnh mẽ ở châu Á, châu Phi và Mĩ La-tinh. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc đã sụp đổ. Nhiều quốc gia độc lập trẻ tuổi ra đời, ngày càng giữ vai trò quan trọng trên trường quốc tế và thu được những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế, xã hội.
- Những nét nổi bật của hệ thống tư bản chủ nghĩa là:
+ Nền kinh tế phát triển tương đối nhanh, tuy không tránh khỏi có lúc suy thoái, khủng hoảng.
+ Mĩ vươn lên trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất, đứng đầu hệ thống tư bản chủ nghĩa và theo đuổi mưu đồ thống trị thế giới.
+ Xu hướng liên kết khu vực về kinh tế - chính trị ngày càng phổ biến, điển hình là Liên minh châu Âu (EU).
- Về quan hệ quốc tế, sự xác lập của Trật tự thế giới hai cực với đặc trưng lớn là sự đối đầu gay gắt giữa hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Đặc trưng lớn này là nhân tố chủ yếu chi phối nền chính trị thế giới và quan hệ quốc tế trong phần lớn nửa sau thế kỉ XX.
- Với những tiến bộ phi thường và những thành tựu kì diệu, cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật đã và sẽ đưa lại những hệ quả nhiều mặt không lường hết được đối với loài người cũng như mỗi quốc gia, dân tộc.


Hoạt động 2. Bài tập trắc nghiệm và tự luận 

GV dùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan, tự luận và yêu cầu học sinh chọn đáp án đúng trả lời trên bảng con (trắc nghiệm).    
1. Nước Mĩ
Câu 1. Mĩ trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai do
A. bóc lột sức lao động của người dân trong nước.
B. không bị chiến tranh tàn phá.
C. đầu tư bóc lột các nước thuộc địa.
D. không chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế.
Câu 2. Điểm nổi bật kinh tế Mĩ từ những năm 70 của TK XX là
A. ngày càng giảm sút.                                B. ngày càng phát triển.
C. đứng đầu thế giới về mọi mặt.                D. tài chính ổn định.
Câu 3.  20 năm đầu Chiến tranh thế giới thứ hai, kinh tế Mĩ như thế nào?
1. Mĩ trở thành trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất thế giới.
2. Kinh tế Mĩ bước đầu phát triển.
3. Bị kinh tế Nhật cạnh tranh quyết liệt.
4. Kinh tế Mĩ bị suy thoái.
Câu 4. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai Mĩ tiến hành chính sách đối nội là
A. ban hành các đạo luật phản động.        B. ban hành các quyền tự do, dân chủ.
C. xóa bỏ chính sách “phân biệt chủng tộc”.        D. đem lại quyền lợi cho nhân dân lao động
Câu 5. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai chính sách đội ngoại của Mĩ thành công trong việc
A. lập nhiều khối quân sự: NATO, SEATO, CENTO, VACSAVA.
B. làm sụp đổ hê thống XHCN.
C. giành thắng lợi  trong tất cả các cuộc chiến tranh xâm lược.
D. thiết lập trật tự thế giới đơn cực.
Câu 6. Đâu không phải là nguyên nhân làm kinh tế Mĩ phát triển sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Giàu tài nguyên không bị chiến tranh tàn phá.
B. Áp dụng triệt để thành tựu KH-KT.
C. Nhân dân có lịch sử truyền thống lâu đời.
D. Lợi dụng chiến tranh để làm giàu, tiến hành quân sự hóa nền kinh tế.
Câu 7. Chính sách “thực lực” và “chiến lược toàn cầu” của Mĩ bị thất bại nặng nề nhất ở
A. Triều Tiên.                B. Việt Nam.                C. Cu Ba.                D. Lào.        
         * Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ vươn lên trở thành nước giàu mạnh nhất trong thế giới tư bản, là trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất của thế giới.
- Trong những năm 1945 – 1950, sản lượng công nghiệp của Mĩ chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệp toàn thế giới (56,47 % - 1948).
- Sản lượng nông nghiệp gấp 2 lần sản lượng nông nghiệp của năm nước tư bản lớn Anh, Pháp, Tây Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản cộng lại.
- Nắm trong tay ¾ trữ lượng vàng của thế giới, là chủ nợ duy nhất trên thế giới.
- Về quân sự: Mĩ có lực lượng mạnh nhất trong thế giới tư bản và độc quyền vũ khí hạt nhân.
* Quan hệ ngoại giao Mĩ - Việt nam sau năm 1975 đến nay có sự thay đổi
- Giai đoạn sau 1975 Mĩ thực hiện cấm vận Việt Nam, ngăn cản các hoạt động giúp đỡ của quốc tế đối với Việt Nam.
- Năm 1994 Mĩ tuyên bố xóa bỏ lệnh cấm vận đối với Việt Nam.
- Tháng 7/1995 Mĩ tuyên bố chính thức bình thường hóa quan hệ ngoại giao với VN.
- Tháng 7/2000 Việt Nam và Mĩ kí hiệp định thương mại song phương. Giá trị thương mại hai chiều ngày càng tăng...
- Mĩ thường xuyên viện trợ nhân đạo, hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, ủng hộ Việt Nam đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo. Việt Nam tích cực giúp Mĩ tìm kiếm thân nhân, hài cốt binh sĩ Mĩ....
2. Nhật Bản
Câu 1. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai Nhật Bản đã gặp khó khăn gì lớn nhất?
A. Bị quân đội Mĩ chiếm đóng theo chế độ quân quản.
B. Bị các nước đế quốc bao vây kinh tế.
C. Nạn thất nghiệp, thiếu lương thực, thực phẩm.
D. Bị mất hết thuộc địa, kinh tế bị tàn phá nặng nề.
Câu 2. Sau chiến tranh, Nhật Bản có khó khăn gì mà các nước tư bản Đồng minh chống phát xít không có?
A. Sự tàn phá nặng nề của chiến tranh.
B. Là nước bại trận, nước Nhật mất hết thuộc địa.
C. Thiếu thốn gay gắt lương thực, thực phẩm.
D. Phải dựa vào viện trợ của Mĩ dưới hình thức vay nợ.
Câu 3. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản tiến hành nhiều cải cách trong đó cải cách nào là quan trọng nhất?
A. Cải cách hiến pháp.                                B. Cải cách ruộng đất.
C. Cải cách giáo dục.                                D. Cải cách văn hóa.
Câu 4. Sang những năm 50 của thế kỉ XX, kinh tế Nhật phát triển được do nguyên nhân cơ bản nào?
A. Nhờ những đơn đặt hàng của Mĩ khi Mĩ phát động chiến tranh xâm lược.
B. Nhật áp dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật.
C. Vươn lên cạnh tranh với Tây Âu.
D. "Luồn lách" xâm nhập thị trường các nước.
Câu 5. Sự phát triển "thần kì của Nhật Bản" được biểu hiện rõ nhất ở điểm nào?
A. Tổng sản phẩm quốc dân đứng hàng thứ 2 trên thế giới sau Mĩ.
B. Tổng sản phẩm quốc dân của Nhật Bản tăng 20 lần.
C. Nhật Bản trở thành 1 trong 3 trung tâm kinh tế tài chính của thế giới tư bản.
D. Từ nước chiến bại Nhật Bản vươn lên thành siêu cường kinh tế.
Câu 6. Trong sự phát triển "thần kì của Nhật Bản" có nguyên nhân nào giống với nguyên nhân phát triển kinh tế của các nước tư bản khác?
A. Lợi dụng vốn nước ngoài, tập trung đầu tư vào các ngành kĩ thuật then chốt.
B. Biết tận dụng và khai thác những thành tựu khoa học-kĩ thuật.
C. "Len lách" xâm nhập vào thị trường các nước, thực hiện cải cách dân chủ.
D. Phát huy truyền thống tự lực tự cường của nhân dân Nhật Bản.
Câu 7. Trong những nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là nguyên nhân khách quan làm cho kinh tế Nhật Bản phát triển?
A. Con người được đào tạo chu đáo.
B. Nhờ cải cách ruộng đất.
C. Vai trò quan trọng của Nhà nước.
D. Biết tận dụng thành tựu khoa học kĩ thuật thế giới.
Câu 8. Để phát triển khoa học kĩ thuật, ở Nhật Bản có hiện tượng gì ít thấy ở các nước khác?
A. Coi trọng và phát triển nền giáo dục quốc dân, khoa học kĩ thuật.
B. Đi sâu vào các ngành công nghiệp dân dụng.
C. Xây dựng nhiều công trình hiện đại trên mặt biển và dưới đáy biển.
D. Coi trọng việc nhập kỹ thuật hiện đại, mua bằng phát minh của nước ngoài.
Câu 9. Từ đầu năm 90 của thế kỉ XX, nền kinh tế Nhật Bản như thế nào?
A. Tiếp tục tăng trưởng với tốc độ cao.
B. Bị cạnh tranh gay gắt bởi các nước có nền công nghiệp mới.
C. Lâm vào tình trạng suy thoái kéo dài.
D. Nước có nền kinh tế phát triển nhất.
Câu 10. Hiệp ước an ninh Mĩ-Nhật được kí kết nhằm mục đích gì?
A. Nhật Bản muốn lợi dụng vốn kĩ thuật của Mĩ để phát triển kinh tế.
B. Nhật Bản trở thành căn cứ chiến lược của Mĩ.
C. Chống lại các nước XHCN và phong trào giải phóng dân tộc.
D. Tạo thế cân bằng giữa Mĩ và Nhật.
Câu 11. Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm nổi bật trong quan hệ đối ngoại của Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Không đưa quân đi tham chiến ớ nước ngoài.
B. Kí hiệp ước an ninh Mĩ-Nhật (08/09/1951)
C. Cạnh tranh gay gắt với Mĩ và các nước Tây Âu.
D. Phát triển kinh tế đối ngoại, mở rộng thị trường.
         - Dự kiến sản phẩm Nước Mĩ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ĐA
	B
	A
	A
	A
	B
	C
	B


- Dự kiến sản phẩm- Nhật Bản
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	ĐA
	D
	D
	A
	A
	D
	B
	D
	D
	C
	C
	D



Câu 1. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Tây Âu nhận viện trợ của Mĩ nhằm mục đích gì?
A. Khôi phục kinh tế.                                 B. Tái đầu tư cho các thuộc địa.
C. Xây dựng trung tâm tài chính.                 D. Ổn định đời sông nhân dân.
Câu 2. Các nước Tây Âu tiến hành chiến tranh xâm lược trở lại các thuộc địa là để
A. tranh giành thuộc địa với Mĩ .        B. ngăn cản ảnh hưởng của Liên Xô và phe XHCN.
C. khôi phục ách thống trị như trước đây.        D. giúp đỡ các nước thuộc địa giành độc lập.
Câu 3. Cho các tổ chức sau:
1. "Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu"  rồi "Cộng đồng kinh tế châu Âu".
2. "Liên minh châu Âu".
3. "Cộng đồng than thép châu Âu".
4. "Cộng đồng kinh tế châu Âu".
Hãy chọn các sắp xếp theo thứ tự thời gian
A. 1,2,3,4.                         B. 2,4,1,3.                         C. 3,1,4,2.                         D. 3, 2,4,1.
Câu 4. Đâu không phải là nguyên nhân dẫn đến liên kết khu vực Tây Âu?
A. Các nước Tây Âu có chung một nền văn minh, trình độ kinh tế không chênh lệch nhiều.
B. Các nước cần thống nhất và mở rộng thị trường để cạnh tranh với Nhật Bản và Mĩ.
C. Muốn thoát dần sự lệ thuộc vào Mĩ.
D. Muốn thành lập trung tâm kinh tế chính trị chống lại Liên Xô và các nước XHCN.
Câu 5. "Kế hoạch Mác-san" (1948) còn được gọi là
A. Kế hoạch khôi phục châu Âu.        B. Kế hoạch phục hưng kinh tế các nước Tây Âu.
C. Kế hoạch phục hưng châu Âu.        D. Kế hoạch phục hưng kinh tế châu Âu.
Câu 6. Để nhận được viện trợ của Mĩ sau Chiến tranh thế giới lần hai, các nước Tây Âu phải tuân theo những điều kiện nào do Mĩ đặt ra?
A. Tiến hành quốc hữu hóa các xí nghiệp tư bản, hạ thuế quan đối với hàng hóa của Mĩ.
B. Không được tiến hành quốc hữu hóa các xí nghiệp, hạ thuế quan đối với hàng hóa Mĩ..
C. Để hàng hóa Mĩ tràn ngập thị trường Tây Âu.
D. Đảm bảo các quyền tự do cho người lao động.
Câu 7. Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ lập ra 04 – 1949 nhằm
A. Chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
B. Chống lại Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu.
C. Chống lại Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam.
D. Chống lại các nước XHCN và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
Câu 8. Sau khi nước Đức phát xít đầu hàng, 4 nước nào sau đây đã phân chia lãnh thổ nước Đức thành 4 khu vực để chiếm đóng và kiểm soát?
A. Mĩ, Anh, Pháp, Nhật.                                        B. Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp.
C. Mĩ, Liên Xô, Trung Quốc, Nhật Bản.                D. Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ, Anh.
Câu 9. Với sự ra đời của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) 04/1949 tình hình châu Âu như thế nào?
A. Ổn định và có điều kiện để phát triển.
B. Có sự đối đầu gay gắt giữa các nước với nhau.
C. Căng thẳng dẫn đến sự chạy đua vũ trang.
D. Dễ xảy ra một cuộc chiến tranh mới.
Câu 10. Đặc điểm nào là biểu hiện tích cực nhất trong thế giới tư bản sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai?
A. Sự hình thành chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước.
B. Sự "nhất thể hóa quốc tế" trong nền Kinh tế.
C. Sự khai thác những thành tựu khoa học kĩ thuật để đẩy mạnh phát triển kinh tế.
D. Sự phát triển về văn hóa, giáo dục, văn học nghệ thuật.
        - Dự kiến sản phẩm
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Vì sao các nước Tây Âu có xu hướng liên kết với nhau?
Các nước Tây Âu có chung nền văn minh, có nền kinh tế không cách biệt nhau lắm và từ lâu đã liên hệ mật thiết với nhau. Sự hợp tác là cần thiết nhằm mở rộng thị trường, giúp các nước Tây Âu tin cậy nhau hơn về chính trị, khắc phục những nghi kị, chia rẽ đã xảy ra nhiểu lần trong lịch sử.
Từ năm 1950, sau khi phục hồi, nền kinh tế bắt đầu phát triển nhanh, các nước Tây Âu muốn thoát dần sự lệ thuộc Mĩ. Nếu đứng riêng lẻ, các nước Tây Âu không thể đọ sức với Mĩ, họ cần liên kết để cạnh tranh với các nước ngoài khu vực.
* GV giao nhiệm vụ cho HS
- Học bài cũ, soạn bài 11 với nội dung sau:
1. Hội nghị I-an-ta (Thời gian hội nghị, địa điểm, thành phần tham dự và hội nghị đã quyết định những vấn đề gì?)
2. Hội nghị I-an-ta tổ chức trong hoàn cảnh nào?
3. Tác động của những quyết định của hội nghị Ian-ta đối với tình hình thế giới sau 1945.
4 Nhiệm vụ chính của Liên hợp quốc.
5. Chiến tranh lạnh là gì? Biểu hiện và hậu quả của chiến tranh lạnh.
6. Tại sao Liên Xô – Mĩ kết thúc chiến tranh lạnh? Cục diện thế giới sau chiến tranh lạnh là gì?
- Viết một đoạn văn khoảng 7-10 dòng về quan hệ thương mại giữa Việt Nam với các nước trong Liên minh châu Âu.

Câu 1. Thành phần tham dự hội nghị Ian-ta (từ 7-11/2/1945) gồm nguyên thủ các cường quốc
A. Anh, Pháp, Mĩ.                                         B. Đức Italia, Nhật Bản.
C. Anh, Mĩ, Liên Xô.                                D. Liên Xô, Mĩ, Đức.
Câu 2. Quyết định nào của hội nghị Ian-ta đã tác động đến tình hình thế giới sau 1945 như thế nào?
A. Hình thành trật tự mới đa cực nhiều trung tâm.
B. Trật tự hai cực được xác lập do Mĩ và Liên Xô đứng đầu mỗi cực.
C. Mĩ muốn xác lập trật tự đơn cực do Mĩ chi phối và khống chế..
D. Một khuôn khổ trật tự đa cực mới hình thành do Mĩ và Liên Xô chi phối.
Câu 3. Đâu là nhiệm vụ quan trọng nhất của Liên hợp quốc?
A. Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
B. Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc
C. Tôn trọng chủ quyền của các dân tộc.
D. Thực hiện sự hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội và nhân đạo.
Câu 4. Hậu quả nguy hiểm nhất của Chiến tranh lạnh để lại cho loài người ngày nay là gì?
A. Xây dựng hàng ngàn căn cứ quân sự, các khối quân sự.
B. Chế tạo các loại vũ khí hủy diệt.
C. Thế giới luôn căng thẳng dễ xảy ra chiến tranh.
D. Tốn quá nhiều tiền của và sức người để phục vụ cuộc chiến tranh này.
                - Dự kiến sản phẩm
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Câu 1. Tại sao nói là hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển kinh tế là xu thế của thế giới ngày nay?
Câu 2. Em hãy tìm kiếm những quốc gia nào trên thế giới đến nay vẫn còn bị tác động bởi quyết định của Hội nghị Ian-ta. Hãy viết khoảng 5 dòng những hiểu biết của em về quốc gia đó.
Câu 3. Nhiệm vụ to lớn nhất hiên nay của nhân dân ta là gì? Là học sinh em có nghĩa vụ gì đối với quê hương đất nước trong giai đoạn hiện nay?
Câu 1. Vì hòa bình,  chính là tình trạng không có chiến tranh, tạo cơ sở ổn định cho mọi người sinh sống và tập trung sản xuất và phát triển kinh tế. Dưới sự tác động của KH-KT làm cho kinh tế thế giới phát triển mạnh mẽ, đồng thời để phát huy lợi thế và thế mạnh của mỗi quốc gia nên giữa các nước cần phải hợp tác quốc tế thống nhất và mở rộng thị trường và xu hướng hợp tác phát triển kinh tế đã trở thành xu hướng chung của thế giới ngày nay.
Câu 2. Hai quốc gia: Hàn Quốc và Triều Tiên.
Đến nay hai quốc gia này vẫn còn chia cắt, hình thành nên hai nhà nước với hai chế độ chính trị khác nhau và luôn trong tình trạng đối đầu căng thẳng.
Hàn Quốc là quốc gia rất phát triển song triều Tiên lại nghèo nàn lạc hậu nhưng sở hữu vũ khí hạt nhân.
Người dân li tán trong chiến tranh Triều Tiên đến nay vẫn mong ngóng đoàn tụ gia đình, tìm người thân, nhưng số lần gặp gỡ rất ít.
Câu 3.
- Nhiệm vụ: Tập trung sức lực phát triển kinh tế, làm ra nhiều của cải vật chất, ra sức học tập để chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu. Đem lại ấm no, tự do và hạnh phúc cho nhân dân
- Là học sinh em có nghĩa vụ đối với quê hương đất nước trong giai đoạn hiện nay:
=> học tập để góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.
 
Câu 1. Phong trào dân tộc dân chủ công khai (1919-1925), do những gia tầng nào lãnh đạo?
A. Giai cấp tư sản, công nhân.                B. Giai cấp nông dân và phong kiến.
C. Tầng lớp tiểu tư sản, nông dân.        D. Tầng lớp tiểu tư sản trí thức và tư sản.
Câu 2: Trong những năm 1919-1925, g iai cấp tư sản Việt Nam đấu tranh bằng hình thức
A. khởi nghĩa vũ trang.                                         B.  chính trị kết hợp vũ trang.
C. dùng báo chí và thành lập Đảng lập hiến.        D. xuất bản báo chí tiến bộ.
Câu 3: Trong những năm 1919-1925, tầng lớp tiểu tư sản trí thức Việt Nam đấu tranh bằng hình thức
A. xuất bản báo chí tiến bộ, phát động quần chúng đấu tranh.
B.  chính trị kết hợp vũ trang.
C. dùng báo chí và thành lập  một chính đảng của gia cấp mình.                
D. khởi nghĩa vũ trang.
Câu 4: Điểm mới của giai cấp tư sản Việt nam trong giai đoạn này là
A. dám mạnh dạn đấu tranh.                
B. vận động được quần chúng.
C. thành lập cho giai cấp mình một chính đảng.
D. bắt tay với tư bản Pháp để làm giàu thêm.
Câu 5: Đảng Cộng sản Pháp ra đời tác động đến cách mạng Việt Nam vì
A.Việt Nam là thuộc địa của thực dân Pháp.
B. có Nguyễn Ái Quốc tham gia cùng sáng lập.
C. chứng tỏ giai cấp công nhân nước Pháp đang lớn mạnh.
D. tầm ảnh hưởng của hoạt động Nguyễn Ái Quốc đến cách mạng nước ta.
Câu 6: Sự ra đời của Đảng Cộng Sản Trung Quốc tác động cách mạng Việt Nam vì
A. ta và Trung Quốc có mối quan hệ với nhau.
B. ta và Trung Quốc gần với nhau thuận tiện giao lưu.
C. các luồng tư tưởng  dễ truyền bá vào nước ta.
D. luồng tư tưởng cộng sản dễ truyền bá vào nước ta.
Câu 7: Phong trào yêu nước dân chủ công khai trong những năm 1924-1925 là phong trào nào?
A.Tiếng bom của Phạm Hồng Thái và đấu tranh đòi trả tự do nhà yêu Phan Bội Châu.
B.Đấu tranh đòi trả tự do nhà yêu Phan Bội Châu và để tang cụ Phan Chu Trinh.
C.Xuất bản nhiều tờ báo tiến bộ và lập nhiều nhà xuất bản tiến bộ.
D.Tiếng bom của Phạm Hồng Thái và để tang cụ Phan Chu Trinh.
Câu 8: Cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son (tháng 8/1925) thể hiện
A. tinh thần đoàn kết của công nhân.                B. tinh thần đoàn kết quôc tế.
C. ý thức đấu tranh giai cấp vô sản.         D. ý thức đấu tranh có tổ chức của giai cấp.
Câu 10: Cho các sự kiện sau:
1. Quốc tế cộng sản ra đời
2. Đảng cộng sản In-đô-nê-xia thành lập
3. Đảng cộng sản Pháp ra đời.
4. Đảng Cộng sản Trung Quốc ra đời.
Các sự kiện nào ra đời tạo điều kiện thuân lợi cho việc truyền bá chủ nghĩa Mac-Lenin vào nước ta?
A. 1,2,3.               B. 1,3, 4.                C. 1, 2, 4.                D.1, 2, 3, 4.
Câu 11: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, sự kiện lịch sử thế giới quan trọng ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam là
A. hội nghị Vec-xay phân chia lại thế giới.
B. phong trào giải phóng dân tộc Á, Phi phát triển.
C. cách mạng tháng Mười Nga thành công.
D. thực dân Pháp đang trên đà suy yếu.
Câu 14: Điểm tích cực trong phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản trong những năm 1919-1925 là
A. khơi dậy tinh thần yêu nước trong nhân dân.
B. lôi cuốn nhân dân đứng lên đấu tranh chống Pháp.
C. tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân, đấu tranh đòi quyến lợi kinh tế.
D. tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân, đấu tranh đòi quyến lợi chính trị.
Câu 15: Điểm tích cực trong  phong trào đấu tranh của tầng lớp tiểu tư sản trí thức trong những năm 1919 - 1925 là
A. khơi dậy tinh thần yêu nước trong nhân dân.
B. góp phần thức tỉnh lòng yêu nước, truyền bá các luồng tư tưởng cách mạng mới.
C. lôi cuốn nhân dân đứng lên đấu tranh chống Pháp.
D. tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân, đấu tranh đòi quyến lợi chính trị.
Câu 16: Điểm hạn chế trong phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản trong những năm 1919-1925 là
A. chưa khơi dậy tinh thần yêu nước trong nhân dân.
B. chưa lôi cuốn nhân dân đứng lên đấu tranh chống Pháp.
C. hoạt đông còn mang tính cải lương, sẵn sàng thỏa hiệp.
D. chưa tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân, đấu tranh đòi quyến lợi chính trị.
Câu 17: Hạn chế trong phong trào đấu tranh của tầng lớp tiểu tư sản trí thức trong những năm 1919-1925 là
A. không mạnh dạn lãnh đạo nhân dân đứng lên đấu tranh chống Pháp.
B. chưa tổ chức chính đảng nên đấu tranh còn mang tính chất xốc nổi, ấu trĩ.
C. chưa thức tĩnh tinh thần yêu nước trong nhân dân.
D.không tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân, đấu tranh đòi quyến lợi chính trị.
Câu 18: Điểm mới của cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son (tháng 8/1925) là
A. đấu tranh có tổ chức, đòi quyền lợi kinh tế.
B. đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế và chính trị.
C. đấu tranh có tổ chức và mục đích chính trị.
D. thể hiện trình độ tổ chức chính trị cao.
 (Đáp án in đậm)
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Câu 1: Nguyên nhân cơ bản nào làm cho phong trào dân tộc dân chủ công khai bị thất bại?
A. Hệ tư tưởng dân chủ tư sản bị lỗi thời, lạc hậu.
B. Thực dân Pháp còn mạnh đủ khả năng đàn áp.
C. Giai cấp tư sản và tiểu tư sản yếu kém về kinh tế nên ươn hèn về chính trị.
D. Do chủ nghĩa Mác-Leenin chưa truyền bá sâu rộng vào Việt Nam.
Câu 2: Đến năm 1925, phong trào công nhân nước ta đã có một bước tiến mới là
A.Không còn lẻ tẻ, tự phát.                                        B. Không còn lẻ tẻ.
C.thể hiện ý thức tự giác của giai cấp.                        D. còn lẻ tẻ mà tự giác
Câu 3: Qua cuộc bãi công của công nhân Ba Son(8/1925), đã để lại bài học gì cho giai cấp công nhân đấu tranh giành thắng lợi sau này?
A. Cần có một tổ chức thống nhất lãnh đạo.
B. Phải có đường lối đúng đắn.
C. Liên kết công nhân trong nhiều ngành nghề đấu tranh.
D. Có tổ chức thống nhất lãnh đạo đúng đắn, liên minh giai cấp.
- Thời gian: 5 phút.
    
Câu 1. Sau chiến tranh lạnh, dưới tác động của cách mạng khoa học kĩ thuật, các nước ra sức điều chỉnh chiến lược với việc
A. lấy quân sự làm trọng điểm.                B. lấy văn hóa, giáo dục làm trọng điểm.
C. lấy chính trị làm trọng điểm.                D. lấy kinh tế làm trọng điểm.
Câu 2. Xu thế chung của thế giới ngày nay là
A. sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc.
B. hòa bình ổn định và hợp tác phát triển kinh tế. 
C. sự xác lập của trật tự “ thế giới đơn cực’’.
D. xu thế đối đầu trong quan hệ quốc tế.
Câu 3. Sau CTTG thứ hai, thế giới chia thành hai phe TBCN – XHCN, đứng đầu mỗi phe là
A. Anh – Pháp.                                B. Anh – Mĩ.
C. Mĩ – Nhật.                                D. Mĩ – Liên Xô.
Câu 4. Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi diễn ra mạnh mẽ khi Chiến tranh thế giới thứ hai                                 
A. đã kết thúc.                                B. đang diễn ra quyết liệt.                        
C. chưa kết thúc.                                D. mới bùng nổ.
Câu 5. Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của nền kinh tế Mĩ, Nhật sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Đều thực hiện quân sự hóa nền kinh tế.
B. Tập trung sản xuất và tập trung tư bản cao độ.
C. Áp dụng thành tựu khoa học-kĩ thuật vào sản xuất.
D. Là nước khởi đầu cách mạng khoa học - kĩ thuật.
Câu 6. Trong lịch sử thế giới hiện đại, phong trào giải phóng dân tộc diễn ra chủ yếu ở
A. châu Úc, châu Mĩ, châu Phi.                        B. châu Á, châu Phi và Mĩ La-tinh.
C. châu Á, châu Âu, Mĩ La-tinh.                         D. châu Á, châu Phi và châu Âu.
Câu 7. Đặc điểm lớn hầu như bao trùm lịch sử thế giới từ sau năm 1945 là
A. cuộc "Chiến tranh lạnh" do Mĩ phát động.
B. nhiều cuộc "Chiến tranh cục bộ" nổ ra.
C. thế giới bị chia thành hai phe: TBCNvà XHCN.
D. sự đối đầu giữa Mĩ, Nhật Bản và các nước Tây Âu.
Câu 8. Lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay không có nội dung nào dưới đây?
A. Phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ La-tinh phát triển mạnh mẽ.
B. Sự hình thành nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới.
C. Sự hình thành các tổ chức liên kết khu vực và quốc tế.
D. Sự phân chia thế giới thành hai phe: tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.
- Dự kiến sản phẩm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ĐA
	D
	B
	D
	A
	C
	B
	C
	B


Câu 1. Từ sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế của hai nước Mĩ và Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Việt Nam có thể rút ra bài học gì trong xây dựng, phát triển kinh tế đất nước?
Câu 2. Nêu những việc cần làm của nước ta rong bối cảnh thế giới ngày nay?
Câu 3. Tại sao nói: Hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc?
Câu 1. Việt Nam có thể rút ra bài học về áp dụng các thành tựu khoa học - kĩ thuật để phát triển kinh tế đất nước.
Câu 2. Những việc cần làm của nước ta rong bối cảnh thế giới ngày nay là:
        - Tích cực xây dựng nền hòa bình ổn định khu vực, trước hết là giữ vững sự ổn định chính trị trong nước.
        - Tập trung sức đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế và xã hội.
        - Tích cực hội nhập quốc tế, thực hiện chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa…
Câu 3.
	Thời cơ
	Thách thức

	- Các nước có điều kiện hội nhập vào nền kinh tế thế giới và khu vực.
	- Nếu không biết chớp thời cơ để phát triển thì sẽ trở nên tụt hậu.

	- Có điều kiện rút ngắn khoảng cách với thế giới và khu vực.
	- Nếu không biết cách để hội nhập thì hội nhập  sẽ bị hòa tan.

	- Có điều kiện để áp dụng những thành tựu KHKT vào sản xuất.
	- Nếu không biết cách để vận dụng KH-KT sẽ trở thành lạc hậu.

	- Xu thế sẽ hình thành thị trường chung thế giới
	- Kinh tế  có sự cạnh tranh và đào thải hết sức quyết liệt.


4 . HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
Mục tiêu: Giúp học sinh biết vận dụng các nội dung kiến thức vào thực tiễn, giải thích các sự kiện của thế giới ngày nay.
b) Tổ chức thực hiện:
* GV giao nhiệm vụ cho HS
*HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC
- Ôn tập theo nội dung đề cương để chuẩn bị tốt cho bài làm kiểm tra học kỳ 1.

…………………………………………………………………



[bookmark: _GoBack]

Ngày so


?


n: 25/12/2022


 


Ngày 


d


?


y  :27/12/2022


      


 


               


 


TI


?


T 17 : ÔN T


?


P KI


?


M TRA CU


?


I KÌ I


 


I. M


?


c tiêu


 


1


. 


 


N


ăng l


?


c


 


+


 


Tái hi


?


n ki


?


n th


?


c l


?


ch s


?


, xác đ


?


nh m


?


i quan h


?


 gi


?


a các s


?


 ki


?


n, hi


?


n tư


?


ng l


?


ch 


s


?


.


 


+ L


?


p niên bi


?


u nh


?


ng s


?


 ki


?


n l


?


n c


?


a l


?


ch s


?


 th


?


 gi


?


i hi


?


n đ


?


i t


?


 


năm 1945 đ


?


n nay.


 


2


. Ph


?


m ch


?


t


 


 


 


Giáo d


?


c lòng yêu quê h


ương, đ


?


t nư


?


c, t


?


 hào v


?


 l


?


ch s


?


 lâu đ


?


i c


?


a dân t


?


c ta,


 


 


ý th


?


c đư


?


c v


?


 trí c


?


a lao đ


?


ng và trách nhi


?


m lao đ


?


ng xây d


?


ng quê hương đ


?


t 


nư


?


c.


 


II. THI


?


T B


?


 D


?


Y H


?


C VÀ H


?


C LI


?


U


 


1. Chu


?


n b


?


 c


?


a giáo vi


ên


 


-


 


Giáo án word và Powerpoint.


 


-


 


Tranh 


?


nh, tư li


?


u v


?


 l


?


ch s


?


 th


?


 gi


?


i sau năm 1945 đ


?


n nay.


 


2. Chu


?


n b


?


 c


?


a h


?


c sinh


 


-


 


Đ


?


c trư


?


c sách giáo khoa và hoàn thành các nhi


?


m v


?


 đư


?


c giao.


 


-


 


Sưu t


?


m tranh 


?


nh,


 


tư li


?


u v


?


 l


?


ch s


?


 th


?


 gi


?


i sau năm 1945 đ


?


n nay.


 


 


III. TI


?


N TRÌNH T


?


 CH


?


C D


?


Y H


?


C


 


A. HO


?


T Đ


?


NG 


M


?


 Đ


?


U


 


a) M


?


c tiêu:


 


Giúp h


?


c sinh n


?


m đư


?


c các n


?


i dung cơ b


?


n đ


ã h


?


c t


?


 đ


?


u năm đ


?


n 


bây gi


?


. Đây là bài ôn t


?


p nh


?


ng đi


?


u đ


ã h


?


c ch


?


 không ph


?


i gi


?


ng bài m


?


i. M


?


c 


tiêu c


?


a bài này là giáo viên t


?


 ch


?


c và d


?


n 


d


?


t h


?


c sinh nh


?


 l


?


i, c


?


ng c


?


 nh


?


ng n


?


i 


dung đ


ã h


?


c.


 


b


) T


?


 ch


?


c th


?


c hi


?


n:


 


Trên cơ s


?


 đó GV d


?


n d


?


t vào bài m


?


i: Qua các bài 1 đ


?


n bài 12 các em đ


ã h


?


c v


?


 


các nư


?


c xã h


?


i ch


?


 ngh


i


a, tư b


?


n ch


?


 ngh


i


a, các nư


?


c Á, Phi, M


i


 La tinh cùng phong 


trào gi


?


i phóng 


dân t


?


c 


?


 đây, t


ình hình tr


?


t t


?


 th


?


 gi


?


i sau chi


?


n tranh th


?


 gi


?


i th


?


 


hai, cu


?


c cách m


?


ng khoa h


?


c k


i


 thu


?


t sau chi


?


n tranh th


?


 gi


?


i th


?


 hai.


 


B. HO


?


T Đ


?


NG HÌNH THÀNH KI


?


N TH


?


C


 


Ho


?


t đ


?


ng 1 :


 


Nh


?


ng n


?


i dung chính c


?


a l


?


ch s


?


 th


?


 gi


?


i t


?


 sau năm 1945 đ


?


n 


nay


 


a) M


?


c đích:


 


Trěnh bŕy 


đư


?


c nh


?


ng n


?


i dung chính c


?


a l


?


ch s


?


 th


?


 gi


?


i t


?


 sau 


Chi


?


n tranh th


?


 gi


?


i th


?


 hai đ


?


n nay. L


?


p niên bi


?


u nh


?


ng s


?


 ki


?


n l


?


n c


?


a l


?


ch s


?


 


th


?


 gi


?


i hi


?


n đ


?


i t


?


 năm 1945 đ


?


n nay.


 


b


) T


?


 ch


?


c th


?


c hi


?


n :


 


Ho


?


t đ


?


ng c


?


a giáo viên và h


?


c sin


h


 


D


?


 ki


?


n s


?


n ph


?


m


 




Ngày so ? n: 25/12/2022   Ngày  d ? y  :27/12/2022                            TI ? T 17 : ÔN T ? P KI ? M TRA CU ? I KÌ I   I. M ? c tiêu   1 .    N ăng l ? c   +   Tái hi ? n ki ? n th ? c l ? ch s ? , xác đ ? nh m ? i quan h ?  gi ? a các s ?  ki ? n, hi ? n tư ? ng l ? ch  s ? .   + L ? p niên bi ? u nh ? ng s ?  ki ? n l ? n c ? a l ? ch s ?  th ?  gi ? i hi ? n đ ? i t ?   năm 1945 đ ? n nay.   2 . Ph ? m ch ? t       Giáo d ? c lòng yêu quê h ương, đ ? t nư ? c, t ?  hào v ?  l ? ch s ?  lâu đ ? i c ? a dân t ? c ta,     ý th ? c đư ? c v ?  trí c ? a lao đ ? ng và trách nhi ? m lao đ ? ng xây d ? ng quê hương đ ? t  nư ? c.   II. THI ? T B ?  D ? Y H ? C VÀ H ? C LI ? U   1. Chu ? n b ?  c ? a giáo vi ên   -   Giáo án word và Powerpoint.   -   Tranh  ? nh, tư li ? u v ?  l ? ch s ?  th ?  gi ? i sau năm 1945 đ ? n nay.   2. Chu ? n b ?  c ? a h ? c sinh   -   Đ ? c trư ? c sách giáo khoa và hoàn thành các nhi ? m v ?  đư ? c giao.   -   Sưu t ? m tranh  ? nh,   tư li ? u v ?  l ? ch s ?  th ?  gi ? i sau năm 1945 đ ? n nay.     III. TI ? N TRÌNH T ?  CH ? C D ? Y H ? C   A. HO ? T Đ ? NG  M ?  Đ ? U   a) M ? c tiêu:   Giúp h ? c sinh n ? m đư ? c các n ? i dung cơ b ? n đ ã h ? c t ?  đ ? u năm đ ? n  bây gi ? . Đây là bài ôn t ? p nh ? ng đi ? u đ ã h ? c ch ?  không ph ? i gi ? ng bài m ? i. M ? c  tiêu c ? a bài này là giáo viên t ?  ch ? c và d ? n  d ? t h ? c sinh nh ?  l ? i, c ? ng c ?  nh ? ng n ? i  dung đ ã h ? c.   b ) T ?  ch ? c th ? c hi ? n:   Trên cơ s ?  đó GV d ? n d ? t vào bài m ? i: Qua các bài 1 đ ? n bài 12 các em đ ã h ? c v ?   các nư ? c xã h ? i ch ?  ngh i a, tư b ? n ch ?  ngh i a, các nư ? c Á, Phi, M i  La tinh cùng phong  trào gi ? i phóng  dân t ? c  ?  đây, t ình hình tr ? t t ?  th ?  gi ? i sau chi ? n tranh th ?  gi ? i th ?   hai, cu ? c cách m ? ng khoa h ? c k i  thu ? t sau chi ? n tranh th ?  gi ? i th ?  hai.   B. HO ? T Đ ? NG HÌNH THÀNH KI ? N TH ? C   Ho ? t đ ? ng 1 :   Nh ? ng n ? i dung chính c ? a l ? ch s ?  th ?  gi ? i t ?  sau năm 1945 đ ? n  nay   a) M ? c đích:   Trình bày  đư ? c nh ? ng n ? i dung chính c ? a l ? ch s ?  th ?  gi ? i t ?  sau  Chi ? n tranh th ?  gi ? i th ?  hai đ ? n nay. L ? p niên bi ? u nh ? ng s ?  ki ? n l ? n c ? a l ? ch s ?   th ?  gi ? i hi ? n đ ? i t ?  năm 1945 đ ? n nay.   b ) T ?  ch ? c th ? c hi ? n :  

Ho ? t đ ? ng c ? a giáo viên và h ? c sin h  D ?  ki ? n s ? n ph ? m  

